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PHÁP LUẬT VỀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY -
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

(LEGISLATION ON SOCIAL CRITICISM IN VIETNAM TODAY -
CURRENT STATUS AND RECOMMENDATIONS)

TS. HOÀNG MINH HỘI
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

1. Thực trạng pháp luật về phản biện xã
hội ở Việt Nam hiện nay

1.1. Những kết quả đạt được

Pháp luật về phản biện xã hội (PBXH) ở
nước ta không ngừng hoàn thiện, ghi nhận
ngày càng nhiều các hình thức PBXH đa
dạng, phong phú; tạo ra nhiều diễn đàn trao
đổi, thảo luận, phản biện đa diện, đa chiều;
góp phần tạo nên hiệu ứng tích cực rộng rãi
và nâng cao chất lượng hoạt động PBXH. Về
nội dung, pháp luật PBXH ngày càng quy
định rõ hơn, cụ thể hơn mục đích, yêu cầu,
nguyên tắc, địa vị pháp lý với quyền và trách
nhiệm của các chủ thể, đối tượng, nội dung,
hình thức, thủ tục PBXH. Bên cạnh đó, pháp

luật quy định rõ và đầy đủ hơn trách nhiệm
của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền,
cơ quan chủ trì dự thảo văn bản được PBXH.

Về hình thức, hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật (VBQPPL) về PBXH luôn được rà
soát, tập hợp hóa và pháp điển hóa nhằmkhông
ngừng xây dựng hệ thống pháp luật theo hướng
đồng bộ, toàn diện, khả thi, công khai, minh
bạch, dễ tiếp cận, gắn kết việc xây dựng với tổ
chức thi hành pháp luật. Trên cơ sở quy định của
Hiến pháp năm 2013 về chức năng PBXH của
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (tại Điều
9), nhiều đạo luật đã cụ thể hóa quy định của
Hiến pháp về PBXH. Luật MTTQ Việt Nam
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) dành
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chương VI quy định về hoạt động PBXH của
MTTQ. Luật Ban hành VBQPPL năm 2025 tại
Điều 6 quy định PBXH trong xây dựng pháp
luật. Luật Công đoàn năm 2024 (sửa đổi, bổ
sung năm 2025) tại Điều 1, Điều 17 quy định
chức năng PBXH của Công đoàn. Luật Thanh
niên năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) tại
Điều 28,Điều 29,Điều 30,Điều 31 quy định về
chức năng PBXH của Đoàn Thanh niên cộng
sảnHồChíMinh. Luật Tổ chức Chính phủ năm
2025 (tạiĐiều 12) và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương năm 2025 (tại Điều 4, Điều 7) đều
quy định chức năng PBXH của MTTQ và các
tổ chức chính trị - xã hội. Trước đó, Luật Bình
đẳng giới năm 2006 tại Điều 30 cũng đã quy
định chức năng PBXH của Hội Liên hiệp phụ
nữ Việt Nam. Nhiều đạo luật khác như: Luật
Quy hoạch năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm
2024) tại Điều 13, Điều 35; Luật Xây dựng
năm2025 (tạiĐiều 8), Luật Phòng, chống tham
nhũng năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2021,
năm2025) tạiĐiều 74; Luật Thực hiện dân chủ
ở cơ sở năm 2022 (sửa đổi, bổ sung năm 2025)
tại Điều 87, Điều 88, Điều 89;... quy định về
PBXH, góp phần tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho
hoạt động PBXH ởViệt Nam.

Thể chế hóa kịp thời quan điểm của Đảng
và góp phần hoàn thiện khung pháp lý về
PBXH đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số,
Luật Báo chí năm 2025, được thông qua tại
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tiếp tục
có nhiều quy định về quyền tự do báo chí,
quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công
dân. Theo đó, báo chí có chức năng, nhiệm
vụ “phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội;
làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận
của Nhân dân” (khoản 3 Điều 3). Thông qua
các loại hình báo chí, công dân “góp ý kiến,
kiến nghị, phản ánh” đối với cơ quan có thẩm
quyền (Điều 5). Luật này cũng quy định rõ
trách nhiệm của Nhà nước tạo điều kiện thuận
lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí,
quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo
chí phát huy đúng vai trò của mình (Điều 7).

1) PhạmThuHương (2021),Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội củaMTTQViệt Nam, https://tap-
chimattran.vn/nghien-cuu/nhu-cau-hoan-thien-phap-luat-ve-giam-sat-va-phan-bien-xa-hoi-cua-mttq-viet-nam-40003.html.

Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày
11/12/2025 của Quốc hội Qu định một số cơ
chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong tổ chức thi hành Luật Đất đai xác định
rõ thời hạn, địa điểm, hình thức để niêm yết
công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư; cơ quan có thẩm quyền tổ chức đối
thoại khi có ý kiến không đồng ý về phương
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư qua đó góp
phần bảo đảmNhân dân có cơ hội bày tỏ quan
điểm, ý kiến PBXH, kiến nghị đối với cơ
quan nhà nước (điểm b khoản 9 Điều 3).

Bên cạnh đó, một số văn bản dưới luật
được cơ quan có thẩm quyền ban hành góp
phần hoàn thiện thể chế pháp lý về hoạt động
PBXHnhư:Nghịquyết liêntịchsố403/NQLT-
UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN
của UBTVQH, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch
UBTWMTTQVN quy định chi tiết về hình
thức giám sát và PBXH; Nghị định số
126/2024/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt
động và quản lý hội; Quyết định số 14/2014/
QĐ-TTg về hoạt động tư vấn, phản biện
và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Quyết định
số 1496/QĐ-TTg năm 2022 đổi tên Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn thương
mại và công nghiệp Việt Nam…

1.2.Một số bất cập, hạn chế vànguyênnhân

Về nội dung, bên cạnh những kết quả đạt
được trên đây, pháp luật về PBXH ở Việt
Nam hiện nay có một số bất cập, hạn chế:

Thứ nhất, nhiều qu định pháp luật về địa
vị pháp lý của chủ thể PBXH chưa bảo đảm
tính toàn diện, đầ đủ

Một số quy định về địa vị pháp lý của chủ
thể PBXH chưa thực sự tạo lập hành lang
pháp lý nhằm phát huy tính chủ động, tích
cực của các chủ thể trong PBXH, “chưa thể
hiện rõ nét vai trò của MTTQ Việt Nam nên
hiệu quả chưa cao”1. Báo cáo của Ủy ban
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Trung ươngMTTQViệt Nam khóa IX tạiĐại
hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần
thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 nhận định: trên
thực tế “công tác PBXH mới chỉ tập trung ở
cấp Trung ương và cấp tỉnh”2, trong khi đó
chức năng PBXH của các thành viên khác
của Mặt trận cũng chưa được chú trọng. Có
thể nói, pháp luật về PBXH “chưa tạo khuôn
khổ pháp lý khuyến khích vai trò PBXH độc
lập, chủ động, tích cực của MTTQ, tổ chức
và cá nhân khác”3.

Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 (sửa đổi,
bổ sung năm 2025) chưa xác định rõ nội hàm
của khái niệm PBXHmà chỉ liệt kê những hoạt
động có tính PBXH như đóng góp ý kiến, kiến
nghị, tư vấn phản biện theo yêu cầu hay quyền
tham gia ý kiến, kiến nghị của công dân đối với
cơ quan có thẩm quyền. Trong khi đó, Điều 6
Luật Ban hành VBQPPL năm 2025 quy định
MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của
Mặt trận và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
quyền và được tạo điều kiện thamgia góp ý kiến
về chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp
luật; quy định trách nhiệm tiếp thu ý kiến PBXH
đối với dự thảo VBQPPL tuy nhiên chưa quy
định rõ quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong
PBXH. Có quan điểm cho rằng, trong hệ thống
pháp luật tồn tạimột số “quyđịnhvềmột sốhình
thức dân chủ trực tiếp (lấy ý kiến và PBXH...)
còn chưa hoàn thiện”4. Ngoài ra, ý kiến khác
nhận định: “các nền móng pháp lý bảo đảm tự
do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản, tự
do lập hội và bày tỏ quan điểm, nhất là các phản
biện chính sáchmột cách công khai, cơ hội tham
gia trưng cầudân ývà các hình thức dân chủ trực
tiếp khác vẫn chưa chắc chắn”5.

Luật Báo chí hiện hành gián tiếp quy định
nhiệmvụ PBXH của các cơ quan báo chí phản

2)Ủy ban Trung ương MTTQViệt Nam (2024), Báo cáo củaỦ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tạiĐại
hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, tr. 22.
3) Vũ Văn Phong (2022), Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh Đông Nam Bộ,
Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội, tr. 88-89.
4) Ban cán sự Đảng Chính phủ, Báo cáo số 1182 - BC/BCSĐCP ngà 13/11/2019 Tổng kết Nghị quết số 48-NQ/
TW ngà 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xâ dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến
năm 2010, định hướng đến năm 2020. Hà Nội, tr. 30.
5) Nguyễn Như Phát, Vai trò giám sát xã hội của các tổ chức xã hội đối với các vấn đề về quền con người. Nguồn
https://vass.gov.vn, ngày 10/01/2020.

ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; là diễn đàn
thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân
dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số,
Luật này chưa xác định rõ trách nhiệm, thẩm
quyền của các chủ thể tham gia quản lý báo
chí và hoạt động báo chí, cũng như các cơ
quan chủ quản, người đứng đầu các cơ quan
báo chí trong việc tạo môi trường, không khí
dân chủ để các tầng lớp Nhân dân được trao
đổi, thảo luận, phân tích đa chiều, gửi ý kiến,
PBXH về những vấn đề của xã hội, đất nước,
địa phương.

Thứ hai, một số qu định của pháp luật
về đối tượng của PBXH chưa bảo đảm tính
thống nhất, đồng bộ

Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 (sửa đổi,
bổ sung năm 2025) quy định đối tượng PBXH
của MTTQ Việt Nam là “dự thảo văn bản
của cơ quan nhà nước cùng cấp có liên quan
trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của
MTTQ Việt Nam” (Khoản 1 Điều 32). Trong
khi đó, Luật Ban hànhVBQPPLnăm2025 quy
định đối tượng PBXH của MTTQ Việt Nam
là “dự thảo VBQPPL” (khoản 1 Điều 6). Còn
tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội lại quy
định đối tượng PBXH của tổ chức hội là “chính
sách, chương trình, đề tài, dự án theo đề nghị
của cơ quan nhà nước” (khoản 1Điều 38).Mặc
dù là văn bản dưới luật nhưng Quyết định số
14/2014/QĐ-TTg về hoạt động tư vấn, phản
biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật quy định đối tượng của
PBXH rất rộng, bao trùm nhiều vấn đề lớn, dự
án lớn của Đảng, cơ quan nhà nước. Theo đó,
đối tượng PBXH được quy định tại Quyết định
trên đây là “các đề án về đường lối, chủ trương,
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chính sách quan trọng của Đảng; các chương
trình, dự án lớn, công trình quan trọng quốc gia;
chương trình, dự án lớn, chiến lược, quy hoạch,
kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ,
giáo dục và đào tạo, chính sách xây dựng, phát
triển đội ngũ trí thức thuộc thẩm quyền quyết
định, phê duyệt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ” (Điều 3).

Thứba, cácquđịnhcủapháp luật vềnội dung
PBXH của các chủ thể chưa có sự nhất quán, một
số qu định có tính nguên tắc, chưa cụ thể

Luật quy định MTTQ Việt Nam năm 2015
(sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy định: “Nội
dung PBXH của MTTQViệt Nam bao gồm sự
cần thiết; sự phù hợp với chủ trương, đường lối
củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
tính đúng đắn, khoa học, khả thi; đánh giá tác
động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã
hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của dự thảo
văn bản; bảo đảmhài hòa lợi ích củaNhà nước,
Nhân dân, tổ chức” (khoản 2 Điều 33). Trong
khi đó Luật Ban hành VBQPPL năm 2025
không quy định rõ, không giới hạn nội dung
PBXH của MTTQ mà chỉ quy định MTTQ
thực hiện PBXH đối với dự thảoVBQPPL theo
quy định của Luật này và Luật MTTQ Việt
Nam trong thời gian cơ quan, tổ chức, đại biểu
Quốc hội chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến
về dự thảo văn bản (khoản 1Điều 6). Khác với
các văn bản luật trên đây, nội dung PBXH của
các tổ chức hội theo Nghị định số 126/2024/
NĐ-CP là “chính sách, chương trình, dự án, đề
tài, đề án và các hoạt động khác theo quy định
của pháp luật” (Điều 7) hoặc “phản biện các
chính sách theo đề nghị của cơ quan nhà nước”
(khoản 7 Điều 23) và “chính sách, chương
trình, đề tài, dự án theo đề nghị của cơ quan
nhà nước” (khoản 1Điều 38). Còn Quyết định
số 14/2014/QĐ-TTg quy định có tính nguyên
tắc về nội dung của PBXH. Cụ thể, nội dung
PBXH của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật là “sự phù hợp của nội dung đề án với
mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc
thực trạng đặt ra” (khoản 2Điều 2).

Thứ tư, các qu định của pháp luật về
hình thức và trình tự, thủ tục thực hiện PBXH
chưa đầ đủ, chưa bảo đảm sự phong phú,

đa dạng, thu hút sự tham gia tích cực của các
nhóm chủ thể thực hiện PBXH

Quy định pháp luật về hình thức và trình tự,
thủ tục thực hiện PBXH mới chỉ trực tiếp ghi
nhận ởmột vài đạo luật. Luật MTTQViệt Nam
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy
định về các hình thức PBXH là: tổ chức hội
nghị PBXH; gửi dự thảo văn bản được phản
biện đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên
quan để lấy ý kiến PBXH; tổ chức đối thoại
trực tiếp giữa MTTQ Việt Nam với cơ quan,
tổ chức có dự thảo văn bản được PBXH (Điều
34). Trong khi đó, Luật Ban hành VBQPPL
năm 2025, tại Điều 6, chỉ quy định về đối
tượng, phạm vi hoạt động PBXH, tham vấn,
góp ý đối với chính sách, dự thảo văn bản.

Hiện nay, có một số đạo luật liên quan đến
PBXH ghi nhận quyền tham gia, góp ý kiến,
kiến nghị của các chủ thể như tổ chức hội, cá
nhân, công dân nhưng chưa quy định rõ các
hình thức thực hiện các quyền này để các chủ
thể góp phần tích cực thực hiện PBXH. Ví
dụ, Luật Báo chí hiện hành quy định quyền
tự do ngôn luận trên báo chí của công dân
thông qua: phát biểu ý kiến, tham gia ý kiến,
góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại,
tố cáo… Luật Tiếp cận thông tin năm 2016
quy định công dân có quyền “được cung cấp
thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời” (Điều
8). Trong khi đó, hình thức PBXH của các
hội không được Nghị định số 126/2024/
NĐ-CP quy định cụ thể. Tương tự, hình
thức PBXH của Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật cũng không được quy định tại
Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg. Điều lệ của
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (được phê duyệt theo Quyết định số
1496/QĐ-TTg năm 2022) cũng không quy
định các hình thức của hoạt động PBXH mà
chỉ quy định của nhiệm vụ tổ chức này là “tổ
chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp
xúc; là đầu mối tập hợp thông tin, ý kiến của
cộng đồng doanh nghiệp” (Điều 6).

Thứ năm, pháp luật về PBXH còn thiếu
nhiều qu định về trách nhiệm của cơ quan,
tổ chức trong việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi
ý kiến trong hoạt động PBXH
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Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 (sửa đổi,
bổ sung năm 2025), tại Điều 36, quy định
quyền và trách nhiệmcủa cơ quan, tổ chức chủ
trì soạn thảo dự thảo văn bản được phản biện.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Luật MTTQ
Việt Nam hiện hành, cũng như các đạo luật
liên quan chưa thực sự tạo ra cơ chế đồng bộ
để hoạt động PBXH đạt hiệu quả, vì thế “giám
sát và PBXH không đi đến cùng”6. Trên thực
tế, vì thiếu quy định về trách nhiệm tiếp thu ý
kiến phản biện và chế tài áp dụng nên “càng
xuống cấp dưới, công tác giám sát, PBXH
càng khó khăn, lúng túng; chưa có nhiều phát
hiện sau giám sát mà chỉ mới chỉ dừng ở phát
hiện, nêu ý kiến”7. Hệ thống pháp luật “thiếu
những quy định rõ ràng và cụ thể về cơ chế
tiếp nhận, phản hồi ý kiến và chế tài đối với
việc không tiếp nhận ý kiến PBXH. Hiệu quả
của hoạt động PBXH phụ thuộc rất nhiều vào
khâu tiếp nhận xử lý kết quả phản biện của các
chủ thể có thẩm quyền”8.

LuậtTổ chứcChính phủnăm2025, tạiĐiều
12, quy định Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi
để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và
cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã
hội thực hiện PBXH. Tương tư, Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm2025, tạiĐiều 7,
quy định chính quyền địa phương phối hợp và
phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc
tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia
xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân,
tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của
Nhà nước, giám sát, PBXH đối với hoạt động
của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, các

6) Trần Ngọc Đường (2024), Nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong tiếp thu, giải trình, giải quết
và phản hồi kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, http://mattran.org.vn/giam-sat-
phan-bien-xa-hoi/nang-cao-trach-nhiem-cua-co-quan-nha-nuoc-trong-tiep-thu-giai-trinh-giai-quyet-va-phan-
hoi-kien-nghi-sau-giam-sat-va-phan-bien-xa-hoi-cua-mttq-viet-nam-57629.html.
7) Thu Hà, Giải pháp nào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội?, https://dangcongsan.
vn/cung-ban-luan/giai-phap-nao-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-642375.html.
8) Lê Thị Thiều Hoa (2021), Phản biện xã hội trong quá trình xâ dựng Nhà nước pháp quền tại Việt Nam, Luận
án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr. 104.
9) Lê Thị Thiều Hoa (2021), Một góc nhìn về thực tiễn phản biện xã hội tại Việt Nam hiện na, Tạp chí Nghiên
cứu lập pháp, số 03+04 (427+428), tháng 02/2021.
10) Lê Viết Thiện (2022), Phản biện xã hội trong hoạt động xâ dựng pháp luật ở Việt Nam hiện na, Luận án tiến
sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr. 130.
11) Xem: Hoàng Minh Hội (2023), Cơ chế pháp lý nhân dân thực hiện quền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp
ở Việt Nam hiện na (sách chuên khảo), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, tr. 149.

quy định trên đây mới chỉ dừng lại ở nguyên
tắc chung, cần có những quy định cụ thể hơn.

Về hình thức văn bản, pháp luật về PBXH
được thể hiện ở hệ thống VBQPPL với các cấp
độ hiệu lực pháp lý khác nhau, từHiến pháp đến
các văn bản dưới luật, từng bước thiết lập hành
lang pháp lý đồng bộ, phù hợp với chủ trương
củaĐảng nhằmphát huy tích cực, chủ động của
các chủ thể trong việc tư vấn, góp ý, kiến nghị,
PBXH;khôngngừnghoàn thiện các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên,
thời gian qua, hoạt động triển khai xây dựng và
hoàn thiện pháp luật về PBXH thực hiện khá
chậm trễ và gặp phải nhiều vướng mắc, lúng
túng. Việc chưa tạo ra được một cơ chế rõ ràng
về PBXH đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng
của hoạt động này trên thực tế “quy định về chủ
thể, đối tượng, nội dung, hình thức PBXH cũng
chưa đồng bộ, thống nhất”9. Hệ thốngVBQPPL
về PBXH tồn tại khá tản mạn, rải rác ở nhiều
văn bản và còn “thiếu các văn bản hướng dẫn
liên quan đến PBXH; hiệu lực pháp lý chưa cao,
quy định còn sơ sài, chưa phản ánh đúng giá
trị của PBXH”10. Trong khi đó, một số quyền
dân chủ của công dân được ghi nhận trongHiến
pháp liên quan đến quyền PBXH nhưng chưa
được cụ thể hóa bằng quy định pháp luật để thực
hiện, thậm chí còn nhiều ý kiến khác nhau về
tiến độ và nội dung đưa vào các chương trình
lập pháp hằng nămcủaQuốc hội11.Ngoài ra, quá
trình xây dựng pháp luật cho thấy “cómột số dự
án luật góp phần hoàn thiện cơ chế PBXH liên
quan đến quyền con người, quyền công dân đã
được đưa vào chương trình lập pháp nhưng việc
chuẩn bị dự thảo chưa khẩn trương, hoặc dự án
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kém chất lượng, mất nhiều thời gian xin ý kiến,
hoàn thiện12.

Nguyên nhân của những bất cập, hạn chế:
việc thể chế hóamột số quan điểm, chủ trương
của Đảng về hoàn thiện pháp luật PBXH
chưa kịp thời, đồng bộ. Nhận thức về yêu cầu
cũng như tính cấp thiết của hoàn thiện pháp
luật về lĩnh vực này chưa thống nhất. Hoạt
động rà soát, sửa đổi, bổ sung, tập hợp hóa,
pháp điển hóa trong lĩnh vực pháp luật về
PBXH chưa được tiến hành thường xuyên,
liên tục. Bên cạnh đó, nhiệm vụ nghiên cứu
lý luận, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật
về PBXH chưa được quan tâm thỏa đáng để
có những kiến nghị lập pháp phù hợp.

2. Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện
pháp luật về phản biện xã hội ở Việt Nam
hiện nay

Hoàn thiện pháp luật về PBXH cần kịp thời
thểchếhóachủ trươngcủaĐảng trongviệcphát
huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức
chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân tham
gia PBXH. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày
09/11/2022 củaHội nghị lần thứ sáu, BanChấp
hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
tiếp tụcnhấnmạnhnhiệmvụ “hoàn thiệncơ chế
PBXH, giải trình và tiếp thu ý kiến của Nhân
dân đối với dự thảoVBQPPL”13. Chỉ thị số 18-
CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về
phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác giám sát, PBXH củaMTTQViệt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đặt ra

12) Xem: HoàngMinh Hội (2021), Pháp luật về quền giám sát trực tiếp của Nhân dân đối với cơ quan hành chính
nhà nước ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 130.
13)Đảng Cộng sản Việt Nam (2022),Chỉ thị số 18-CT/TW, ngà 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát hu vai trò, nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội củaMặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị
- xã hội, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/nghi-quyet-so-27-nqtw-ngay-
09112022-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-xay-dung-va-9016.
14)Đảng Cộng sản Việt Nam (2022),Nghị quết số 27-NQ/TW ngà 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xâ dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam trong giai đoạnmới, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/chi-thi-so-18-
cttw-ngay-26102022-cua-ban-bi-thu-ve-phat-huy-vai-tro-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-giam-sat-8974.
15) Đảng Cộng sản Việt Nam (2025), Nghị quết số 66-NQ/TW ngà 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới
công tác xâ dựng và thi hành pháp luật đáp ứng êu cầu phát triển đất nước trong ky nguên mới, https://
tulieuvankien.dangcongsan.vn.

yêu cầu: “nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung
hoặc xây dựngmới cácVBQPPLnhằm thể chế
hoá kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham
gia giám sát, PBXH của MTTQ Việt Nam và
các tổ chức chính trị - xã hội”14. Nghị quyết
số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính
trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành
pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
trong kỷ nguyênmới tiếp tục khẳng định: “phát
huy vai trò giám sát và PBXH của MTTQViệt
Nam, sự tham gia rộng rãi, thực chất của người
dân, tổ chức, doanh nghiệp trong xây dựng và
thi hành pháp luật”15. Trên tinh thần đó, hoàn
thiện pháp luật về PBXH ởViệt Nam hiện nay
cần thực hiện các giải pháp sau đây:

Thứ nhất, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung
Chương VI của Luật MTTQ Việt Nam năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) theo hướng
trao quyền chủ động hơn cho Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam, Uỷ ban MTTQ các
cấp, các thành viên của MTTQ Việt Nam
thực hiện nhiệm vụ PBXH. Bên cạnh đó, Luật
MTTQ Việt Nam hiện hành chưa có quy định
cụ thể về cơ chế tiếp thu, giải trình, phản hồi ý
kiến và chế tài tương ứng đối với việc không
thực hiện trách nhiệm tiếp thu, giải trình, phản
hồi ý kiến trong PBXH.Do vậy, nghiên cứu bổ
sung Chương VI của Luật MTTQ Việt Nam
hiện hành các quy định để xác định rõ hơn
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc
tiếp thu, giải trình, phản hồi ý kiến và chế tài
đối với việc không thực hiện trách nhiệm tiếp
thu, giải trình, phản hồi ý kiến trong PBXH.

Thứ hai, sớm ban hành quy định hướng
dẫn thực hiệnĐiều 6 Luật Ban hànhVBQPPL
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năm 2025 theo hướng quy định rõ hơn quyền
thông tin của Nhân dân, nguyên tắc, nội dung,
hình thức và quy định về trách nhiệm của cơ
quan nhà nước, trách nhiệm cơ quan, tổ chức
trong việc tạo điều kiện để các chủ thể thực
hiện hiệu quả nhiệm vụ PBXH; bảo đảm sự
phối hợp giữa cơ quan, tổ chức trong việc tổ
chức lấy ý kiến Nhân dân, tiếp thu kết quả
PBXH đối với dự thảo VBQPPL; bổ sung
quy định về khen thưởng và hình thức xử lý vi
phạm pháp luật về việc lấy ý kiến Nhân dân, ý
kiến PBXH đối với dự thảo VBQPPL.

Thứ ba, sớm ban hành quy định hướng dẫn
thực hiện Điều 12 Luật Tổ chức Chính phủ
năm 2025 vàĐiều 7 Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương năm 2025 theo hướng cụ thể hóa
trách nhiệm của Chính phủ và chính quyền địa
phương tạo điều kiện thuận lợi để Ủy banTrung
ương MTTQViệt Nam và cơ quan Trung ương
của tổ chức chính trị - xã hội thực hiện PBXH,
các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp thực hiện tốt
chức năng PBXH theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, sớm ban hành văn bản hướng dẫn
quy định tại khoản 1Điều 74Luật Phòng, chống
tham nhũng năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm
2021, năm 2025) về trách nhiệm của MTTQ
Việt Nam trong việc tuyên truyền, vận động
Nhân dân PBXH, kiến nghị hoàn thiện chính
sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng
ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về báo
chí nhằm tạo hành lang pháp lý; bảo đảm cho
công dân thực hiện có hiệu quả quyền tự do
báo chí, góp phần thực hiện hiệu quả PBXH.
Do vậy, khẩn trương ban hành văn bản hướng
dẫn thực hiện Luật Báo chí năm 2025 nhằm
xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền các chủ
thể tham gia quản lý báo chí và hoạt động báo
chí, cũng như các cơ quan chủ quản, người
đứng đầu các cơ quan báo chí tạo môi trường,
không khí dân chủ để các tầng lớp Nhân dân
được trao đổi, thảo luận, phân tích đa chiều
những vấn đề của xã hội, đất nước, địa phương
trong kỷ nguyên mới. Cơ quan báo chí có trách
nhiệm tạo lập nhiều diễn đàn với các hình thức
đa dạng, phong phú gắn với bối cảnh chuyển

đổi số để trao đổi, tập hợp, lấy ý kiến của Nhân
dân về những vấn đề đang được xã hội quan
tâm, qua đó Nhân dân thực hiện quyền PBXH;
đồng thời, cơ quan có thẩmquyền cần quy định
rõ hơn chế tài và các biện pháp xử lý nghiêm
khắc, kịp thời với các hành vi lợi dụng quyền tự
do báo chí, tự do ngôn luận xâm phạm đến lợi
ích của Nhà nước và xã hội, quyền, lợi ích hợp
pháp của cá nhân, công dân, tổ chức.

Thứ năm, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị
định số 126/2024/NĐ-CPvề tổ chức, hoạt động
và quản lý hội, Quyết định số 14/2014/QĐ-
TTg về hoạt động tư vấn, phản biện và giám
định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam; xem xét sửa đổi Điều
lệ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (được phê duyệt theo Quyết định số
1496/QĐ-TTg năm2022) theo hướng quy định
rõ hơn các hình thức và trình tự, thủ tục thực
hiện PBXH của các chủ thể, bảo đảm sự phong
phú, đa dạng, tiện lợi, gắn với bối cảnh chuyển
đổi số và thu hút sự tham gia tích cực, rộng rãi
của các nhóm chủ thể thực hiện PBXH.

Thứ sáu, nghiên cứu ban hành Luật PBXH:
Pháp luật về PBXH ở nước ta hiện nay còn tản
mạn trong nhiều văn bản pháp luật với mức độ
ghi nhận khác nhau, từ Hiến pháp, các đạo luật
về tổ chức bộ máy, các đạo luật chuyên ngành
cho đến các văn bản hướng dẫn thi hành mà
chưa có một VBQPPL nào quy định và điều
chỉnh một cách trực tiếp và toàn diện vấn đề
PBXH.Để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho
hoạt động PBXHvà phát huy được tính tích cực
của hoạt động này trong đời sống xã hội cần
rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định mâu
thuẫn, chồng chéo và ban hành Luật PBXH.
Luật PBXH sẽ quy định rõ chủ thể, đối tượng
phản biện, hình thức, nội dung, trình tự thủ tục
tiến hành hoạt động PBXH, các điều kiện bảo
đảmcũngnhưquyền, nghĩavụ của chủ thể trong
thực hiện PBXH; trách nhiệm của cơ quan nhà
nước - chủ thể chủ trì dự án được PBXH chịu
trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến
các vấn đề được PBXH, tạo điều kiện để các ý
kiến PBXH đều có thể được truyền đạt đến cơ
quan nhà nước; cơ chế tiếp nhận và phản hồi kết
quả tiếp thu đối với các ý kiến PBXH■


